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PHỤ LỤC 1: 
BÁO GIÁ MỰC IN CHO CÁC THIẾT BỊ VĂN PHÒNG TẠI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊNMẪU

Tên đơn vị báo giá: ………………………………………..
Người báo giá: …………………………..	Số điện thoại: …………………
Địa chỉ: …………………………………………………………
Email: ……………………………………………………………….
Sau khi tiếp nhận yêu cầu từ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên, hôm nay ngày     tháng    năm 2024 chúng tôi kính gửi bảng chào giá như sau:
Đơn vị tiền tệ: Việt Nam Đồng

	STT
	Tên mực in có gắn chip
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Số lượng
	Thành tiền
	Ghi chú

	01
	Hộp mực 80A
(Máy in HP Pro 400 M401)
	Hộp
	
	30
	
	

	02
	Hộp mực 26A
(Máy in HP Pro M402n / M402d / M402dn / M402dw)
	Hộp
	
	10
	
	

	03
	Hộp mực 90A
(Máy in HP Pro M601 / M602)
	Hộp
	
	20
	
	

	04
	Hộp mực 14A
(Máy in HP Enterprise 700 M712)
	Hộp
	
	25
	
	

	05
	Hộp mực NPG-51
(Máy photocopy Cannon IR2520 / IR2525 / IR2530)
	Hộp
	
	10
	
	

	06
	Hộp mực L300/L310 (Đen / đỏ / vàng / xanh)
(Máy in phun màu Epson L300/L310)
	Hộp
	
	04
	
	

	07
	Mực in 83A
(Máy in HP LaserJet Pro MFP M125, M127, M201, M225)
	Hộp
	
	02
	
	

	08
	Mực in 76A
(Máy in HP 428DN / HP 404DN)
	Hộp
	
	20
	
	

	09
	Mực in W2110A
(Máy in HP Color LaserJet Pro M255nw)
	Hộp
	
	08
	
	

	Tổng cộng giá mực in có gắn chip (Chưa bao gồm thuế)
	
	

	Thuế GTGT (%)
	
	

	Tổng cộng (đã bao gồm thuế GTGT)
	
	


Ghi chú: 
- Báo giá trên đã bao gồm thuế GTGT;
- Các cam kết:
+ Chất lượng mực đúng theo mô tả trên báo giá;
+ Bảo trì bảo dưỡng: nhanh chóng ngay khi có yêu cầu từ khách hàng.
+ Chế độ bảo hành: Điều kiện 1 đổi 1 khi hư hỏng khi mực còn trong ống hơn 70%. Điều kiện bảo hành hộp mực khi mực trong ống còn 30%-69%.

	TP.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm ……
	NGƯỜI BÁO GIÁ
	(Ký và ghi rõ họ tên)

